
Môn học/nhóm:  Đồ án chi tiết máy (0101001323)-01 Số tín chỉ: 1
CBGD:                      Hạn nhập điểm cuối kỳ:                                         

Ngày thi                /     /                         Phòng thi

STT Mã SV Ng/Sinh Tên lớp GVHD Tên đề tài (chi tiết) Đề Phương án

1 2003216616 Nguyễn Đoàn An 11/06/2003 12DHCK02 Lê Thể Truyền 1 1

2 2003220196 Đặng Đức Anh 13/01/2004 13DHCK02 Lê Thể Truyền 2 1

3 2003220101 Lê Đặng Lộc Anh 11/02/2004 13DHCK03 Lê Thể Truyền 3 1

4 2003220258 Lê Đức Ánh 15/07/2004 13DHCK02 Lê Thể Truyền 4 1

5 2003220260 Nguyễn Hữu Ánh 05/07/2004 13DHCK02 Lê Thể Truyền 5 1

6 2003220304 Đoàn Thái Bảo 18/07/2004 13DHCK03 Lê Thể Truyền 6 1

7 2003220387 Lê Hải Bình 19/08/2004 13DHCK01 Đặng Văn Hải 1 2

8 2003216626 Nguyễn Đức Cảnh 05/03/2003 12DHCK02 Đặng Văn Hải 2 2

9 2003220550 Phạm Minh Chiến 14/06/2004 13DHCK01 Đặng Văn Hải 3 2

10 2003220566 Huỳnh Thái Chương 02/07/2004 13DHCK02 Đặng Văn Hải 4 2

11 2003220431 Lê Quốc Công 11/10/2004 13DHCK01 Đặng Văn Hải 5 2

12 2003220457 Phạm Hồng Cường 25/03/2003 13DHCK03 Đặng Văn Hải 6 2

13 2003220961 Nguyễn Văn Hải Đăng 15/11/2004 13DHCK03 Đặng Văn Hải 7 2

14 2003220955 Nguyễn Võ Hữu Đăng 03/11/2004 13DHCK01 Đặng Văn Hải 8 2

15 2003220883 Cao Thành Đạt 29/01/2004 13DHCK03 Huỳnh Văn Nam 1 3

16 2003220884 Lê Bá Thành Đạt 14/06/2004 13DHCK02 Huỳnh Văn Nam 2 3

17 2003216645 Hồ Ân Đông 15/04/2003 12DHCK02 Huỳnh Văn Nam 3 3

18 2003220677 Nguyễn Phạm Ngọc Dũng 04/07/2004 13DHCK02 Huỳnh Văn Nam 4 3

19 2003207603 TRẦN KHÁNH DUY 13/03/2002 11DHCK2 Huỳnh Văn Nam 5 3

20 2003221332 Huỳnh Lê Phúc Hậu 10/12/2004 13DHCK01 Huỳnh Văn Nam 6 3

21 2003221407 Lê Trung Hiếu 27/08/2004 13DHCK03 Huỳnh Văn Nam 7 3

22 2003202015 NGUYỄN ĐỨC HƯNG 18/11/2002 11DHCK2 Huỳnh Văn Nam 8 3

23 2003221590 Đoàn Gia Huy 29/01/2004 13DHCK02 Trần Quốc Nhiệm 1 4

24 2003221612 Trần Văn Huy 24/06/2004 13DHCK01 Trần Quốc Nhiệm 2 4

25 2003222077 Lâm Văn Khánh 01/07/2004 13DHCK03 Trần Quốc Nhiệm 3 4

26 2003222107 Nguyễn Lê Ngọc Khoa 13/05/2004 13DHCK03 Trần Quốc Nhiệm 4 4

27 2003216689 Trần Minh Khoa 31/07/2003 12DHCK03 Trần Quốc Nhiệm 5 4

28 2003221905 Hồ Anh Kiệt 21/04/2004 13DHCK02 Trần Quốc Nhiệm 6 4

29 2003221881 Nguyễn Tấn Kiệt 29/01/2004 13DHCK01 Phan Hoàng Phụng 1 5

30 2003222180 Lê Hoàng Lam 09/02/2004 13DHCK03 Phan Hoàng Phụng 2 5

31 2003222203 Nguyễn Hoàng Lâm 15/04/2004 13DHCK02 Phan Hoàng Phụng 3 5

32 2003222445 Lê Bảo Long 20/01/2004 13DHCK02 Phan Hoàng Phụng 4 5

33 2003222491 Trần Hồng Luân 06/08/2004 13DHCK03 Phan Hoàng Phụng 5 5

34 2003222629 Trương Lý Quang Minh 17/05/2004 13DHCK03 Phan Hoàng Phụng 6 5

35 2003216704 Nguyễn Thanh Nam 13/05/2003 12DHCK02 Phan Hoàng Phụng 7 5

36 2003216705 Trần Ngọc Nam 16/06/2003 12DHCK02 Phan Hoàng Phụng 8 5

37 2003223134 Lâm Tài Nguyên 16/04/2004 13DHCK03 Nguyễn Minh Huy 1 6

38 2003210033 Phạm Hoàng Nhã 27/11/2003 12DHCK01 Nguyễn Minh Huy 2 6

39 2003223232 Nguyễn Doanh Nhân 07/10/2004 13DHCK03 Nguyễn Minh Huy 3 6

40 2003223242 Nguyễn Thành Nhân 03/11/2004 13DHCK01 Nguyễn Minh Huy 4 6

41 2003216719 Lê Tú Nhơn 21/07/2003 12DHCK02 Nguyễn Minh Huy 5 6

42 2003210151 Nguyễn Đình Phát 04/08/2003 12DHCK03 Nguyễn Minh Huy 6 6

43 2003223642 Nguyễn Hoàng Phi 28/12/2004 13DHCK02 Nguyễn Minh Huy 7 6

44 2003223701 Phan Phạm Hoài Phú 12/08/2004 13DHCK01 Nguyễn Minh Huy 8 6

45 2003203012 TRẦN PHÚ 17/07/2002 11DHCK2 Hồ Thị Mỹ Nữ 1 7

46 2003223724 Nguyễn Cảnh Phúc 16/11/2004 13DHCK02 Hồ Thị Mỹ Nữ 2 7

47 2003223734 Trần Nguyễn Hoàng Phúc 28/11/2004 13DHCK01 Hồ Thị Mỹ Nữ 3 7

48 2003223732 Võ Hồng Phúc 14/02/2004 13DHCK02 Hồ Thị Mỹ Nữ 4 7

49 2003202025 PHẠM TUẤN PHƯƠNG 22/01/2002 11DHCK1 Hồ Thị Mỹ Nữ 5 7

50 2003207620 TRẦN THẾ PHƯƠNG 15/11/2002 11DHCK2 Hồ Thị Mỹ Nữ 6 7

51 2003223908 Nguyễn Minh Quang 12/07/2004 13DHCK02 Trịnh Tiến Thọ 1 8
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52 2003223925 Trần Xuân Quang 12/09/2004 13DHCK02 Trịnh Tiến Thọ 2 8

53 2003223909 Trương Minh Đăng Quang 15/06/2004 13DHCK02 Trịnh Tiến Thọ 3 8

54 2003202026 NGUYỄN CÔNG QUẢNG 02/11/2002 11DHCK2 Trịnh Tiến Thọ 4 8

55 2003216734 Nguyễn Lâm Minh Quảng 14/01/2003 12DHCK03 Trịnh Tiến Thọ 5 8

56 2003223985 Lê Định Quốc 25/09/2004 13DHCK03 Trịnh Tiến Thọ 6 8

57 2003211671 Trương Minh Anh Quốc 09/04/2002 12DHCK01 Ma Văn Việt 1 9

58 2003210049 Đoàn Thanh Sơn 14/10/2003 12DHCK01 Ma Văn Việt 2 9

59 2003216751 Võ Thanh Sơn 13/03/2003 12DHCK03 Ma Văn Việt 3 9

60 2003224211 Cao Lê Quý Tài 09/01/2004 13DHCK03 Ma Văn Việt 4 9

61 2003224894 Phan Thanh Thiên 25/09/2004 13DHCK02 Ma Văn Việt 5 9

62 2003224913 Tô Ngọc Thiện 28/05/2004 13DHCK03 Ma Văn Việt 6 9

63 2003224926 Đào Phước Thịnh 26/10/2004 13DHCK02 Nguyễn Văn Khiển 1 10

64 2003224967 Nguyễn Văn Thịnh 26/05/2004 13DHCK03 Nguyễn Văn Khiển 2 10

65 2003216765 Trương Quang Thức 08/07/2002 12DHCK02 Nguyễn Văn Khiển 3 10

66 2003216774 Nguyễn Lê Công Toàn 08/04/2003 12DHCK02 Nguyễn Văn Khiển 4 10

67 2003216776 Hồ Thành Tôn 10/07/2003 12DHCK02 Nguyễn Văn Khiển 5 10

68 2003225335 Nguyễn Lâm Ngọc Trai 07/04/2004 13DHCK02 Nguyễn Văn Khiển 6 10

69 2003225625 Lê Minh Trọng 16/11/2004 13DHCK02 Đào Văn Dưỡng 1 11

70 2003225680 Bùi Nguyễn Phong Trung 09/10/2004 13DHCK02 Đào Văn Dưỡng 2 11

71 2003216778 Phan Quốc Trung 22/03/2003 12DHCK02 Đào Văn Dưỡng 3 11

72 2003210415 Nguyễn Lan Trường 17/02/2003 12DHCK03 Đào Văn Dưỡng 4 11

73 2003200053 PHẠM DUY ĐAN TRƯỜNG 06/05/2002 11DHCK1 Đào Văn Dưỡng 5 11

74 2003200119 LƯU HOÀNG TÚ 26/06/2002 11DHCK1 Đào Văn Dưỡng 6 11

75 2003224541 Nguyễn Thanh Tuấn 30/08/2004 13DHCK01 Trần Quốc Nhiệm 9 4

76 2003207608 NGUYỄN VŨ TƯỜNG 20/03/2002 11DHCK2 Trần Quốc Nhiệm 10 4

77 2003216789 Phạm Gia Vĩnh Tường 19/07/2003 12DHCK03 Phan Hoàng Phụng 9 5

78 2003224634 Châu Năng Tựu 15/09/2004 13DHCK02 Phan Hoàng Phụng 10 5

79 2003190035 Trần Quang Minh 07/12/2001 10DHCK Trịnh Tiến Thọ 7 4

80 2003220889 Nguyễn Thành Đạt 21/02/2004 13DHCK03 Nguyễn Minh Huy 11 6

81 2003207631 NGUYỄN ĐỨC TUYÊN 13/11/2002 11DHCK2 Đặng Văn Hải 9 2

82 2003200043 NGUYỄN HOÀN VĂN 10/11/2002 11DHCK1 Nguyễn Minh Huy 9 6

83 2003200024 NGUYỄN VĂN VIỂN 29/12/2002 11DHCK1 Nguyễn Minh Huy 10 6
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